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TÒA ÁN NHÂN DÂN  

THỊ XÃ TÂN UYÊN 

TỈNH BÌNH DƯƠNG 

 

Bản án số: 189/2017/HSST 

Ngày: 29-12-2017 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ TÂN UYÊN, TỈNH BÌNH DƯƠNG 

-  Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Võ Thành Hiệp. 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Ông Đào Văn Nô; 

         2. Ông Lê Quang Xẹt. 

- Thư ký phi n to : Bà Võ Thị Lê - Th     Tòa án nhân dân thị xã Tân 

Uyên  t nh B nh D  ng. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Tân Uy n, tỉnh Bình Dương 

tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Bá Trung  Kiểm sát viên. 

 

Vào ngày 25 và 29 tháng 12 năm 2017; tại trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Tân 

Uyên  t nh B nh D  ng ti n hành xét xử s  thẩm công khai vụ án h nh sự thụ l  

số 168/2017/HSST ngày 23 tháng 11 năm 2017 theo Quy t  ịnh   a vụ án ra xét 

xử số 181/2017/QĐXXST-HS ngày 12 tháng 12 năm 2017  ối với bị cáo: 

Nguyễn Xuân M  sinh năm 1987; n i  ăng    hộ  hẩu th ờng trú: Xóm 7, 

xã Tr V  huyện M L  thành phố Hà Nội; chỗ ở: Ấp 6-7, xã Th T  huyện V C  t nh 

Đồng Nai; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình  ộ văn 

hóa: Lớp 9/12; nghề nghiệp: Lái xe; con ông Nguyễn Xuân S  sinh năm 1958 và 

bà Lê Thị H, sinh năm 1962; bị cáo có 02 anh em  lớn là bị cáo  nhỏ sinh năm 

1993; vợ tên Mai Thị X  sinh năm 1990; bị cáo có 02 ng ời con  lớn sinh năm 

2010  nhỏ sinh năm 2015; tiền án: Không; tiền sự: Không; nhân thân: Bị cáo có 

cha là ông Nguyễn Xuân Sách là th  ng binh loại A  th  ng tật hạng 4/4 vĩnh 

viễn; tạm gi   tạm giam t  ngày 06/9/2017   n ngày 10/10/2017   ợc thay  ổi 

biện pháp ngăn chặn Cấm  i  hỏi n i c  trú cho   n nay. Có mặt. 

Người bị hại: Ông Nguyễn Văn S  sinh năm 1975; n i  ăng    hộ  hẩu 

th ờng trú: Ấp H L, xã H L   huyện Gi R  t nh Kiên Giang ( ã ch t). 

Người đại diện hợp pháp của người bị hại ông Nguyễn Văn S là: Bà Đoàn 

Thị H  sinh năm 1974; n i  ăng    hộ  hẩu th ờng trú: Ấp Hòa Lộc  xã H L, 

huyện Gi R  t nh Kiên Giang; chỗ ở: Ấp 1  xã H Ngh  thị xã T U  t nh B nh 

D  ng (vợ bị hại). Có mặt. 
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Người có quyền lợi, nghĩa vụ li n quan: Ông Nguyễn H u Q  sinh năm 

1993;  ịa ch : Ấp 6-7, xã Th T  huyện V C  t nh Đồng Nai. Có mặt. 

NỘI DUNG V  ÁN: 

 ua các tài  iệu c  trong h  s  v  án và quá tr nh   t h i  tranh  u n tại 

phiên toà  nội dung v  án được t m t t như sau: 

Khoảng 12 giờ 40 phút ngày 01/7/2017  M  iều  hiển xe ôtô biển số 60C – 

335.85, l u thông trên ĐT747 theo h ớng t  xã Hội Nghĩa về ph ờng Uyên 

H ng  cùng  i trên xe bà Mai Thị X (sinh năm 1990, hộ  hẩu th ờng trú: Đội 12, 

thôn B H, xã HNh  huyện T Gi  t nh Thanh Hóa) là vợ của M. Khi l u thông   n 

 oạn   ờng ĐT747, khu vực tr ớc cây xăng Cát Lợi thuộc  hu phố 7  ph ờng 

Uyên H ng  thị xã Tân Uyên  t nh B nh D  ng th  M  iều  hiển xe chuyển 

h ớng rẽ phải vào cây xăng Cát Lợi  ể  ỗ xăng. Lúc này phía sau cùng chiều với 

xe 60C – 335.85 do M  iều  hiển có xe mô tô biển số 68G1 – 438.85 do ông 

Nguyễn Văn S (sinh năm 1975  hộ  hẩu th ờng trú: Ấp H L, xã H L, huyện Gi R, 

t nh Kiên Giang)  iều  hiển  ang l u thông  i thẳng nên xe mô tô biển số 68G1 – 

438.85 do ông S  iều  hiển va chạm vào vị trí  èn tín hiệu tr ớc bên phải  ầu xe 

ô tô biển số 60C – 335.85 và bị mất thăng bằng nên xe mô tô biển số 68G1 – 

438.85 ti p tục va chạm vào trụ  iện bên phải   ờng (h ớng t  xã Hội Nghĩa về 

ph ờng Uyên H ng) phía tr ớc cây xăng Cát Lợi dẫn   n tai nạn giao thông. 

Hậu quả ông S cùng xe mô tô 68G1 – 438.85 ngã xuống   ờng  ông S bị th  ng 

tích nặng   ợc   a   n Bệnh viện thị xã Tân Uyên cấp cứu và tử vong cùng 

ngày. 

K t quả  hám nghiệm hiện tr ờng xác  ịnh: Hiện tr ờng vụ tai nạn giao 

thông là  oạn   ờng ĐT747 thuộc  hu phố 7  ph ờng Uyên H ng  thị xã Tân 

Uyên  t nh B nh D  ng. Đ ờng thẳng  mặt   ờng rãi nhựa phẳng  chiều rộng mặt 

  ờng là 19 mét  có vạch s n  ẻ   ờng  ôi liền nét ở gi a tim   ờng  chia mặt 

  ờng thành 02 phần   ờng  mỗi bên   ờng rộng 9,50 mét. Phần   ờng bên phải 

h ớng t  xã Hội Nghĩa về ph ờng Uyên H ng có 03 làn   ờng  làn   ờng ô tô 

con rộng 04 mét  làn   ờng ô tô tải rộng 3 50 mét  làn   ờng mô tô rộng 02 mét  

các làn   ờng   ợc phân biệt với nhau bởi vạch s n  ẻ   ờng  hông liên tục. 

Chọn mép lề phải theo h ớng l u thông  i t  h ớng xã Hội Nghĩa về ph ờng 

Uyên H ng làm lề chuẩn  chọn trụ  iện số 23 trên hành lang bên phải theo h ớng 

 ã chọn là vật cố  ịnh làm  iểm chuẩn: 

- Khoảng cách t   iểm chuẩn  o   n trục tr ớc xe mô tô biển số 68G1 – 

438.85 là 14,50 mét.  

- Xe mô tô biển số 68G1 – 438.85 l u thông trên   ờng ĐT747 theo h ớng 

t  xã Hội Nghĩa về ph ờng Uyên H ng  sau tai nạn giao thông xe ngã bên trái, 

phần  ầu xe quay h ớng Uyên H ng  phần  uôi xe h ớng xã Hội Nghĩa;  hoảng 

cách t  trục tr ớc xe  o ra lề phải là 0 80 mét  trục sau xe  o ra lề phải là 0 90 

mét. 
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- Xe ô tô biển số 60C – 335.85 l u thông trên   ờng ĐT747 theo h ớng t  

xã Hội Nghĩa về ph ờng Uyên H ng  sau tai nạn xe ôtô d ng ở trên phần  ất 

hành lang bên phải theo h ớng  ã chọn  phần  ầu xe quay h ớng Uyên H ng  

phần  uôi xe quay h ớng xã Hội Nghĩa;  hoảng cách t  trục tr ớc xe  o ra lề 

phải là 3 30 mét  trục sau xe  o ra lề phải là 3 40 mét;  hoảng cách t  trục sau xe 

mô tô biển số 68G1 – 438.85   n trục tr ớc xe ô tô biển số 60C – 335.85 là 2,80 

mét. 

- Khoảng cách t  trụ  iện ( iểm va chạm với xe mô tô biển số 68G1 – 

438.85)  o ra lề phải là 1 20 mét;  o vào trục tr ớc xe mô tô biển số 68G1 – 

438.85 là 0 40 mét   o vào vị trí phần bê tông (I) lối vào cây xăng Cát Lợi (h ớng 

t  xã Hội Nghĩa về ph ờng Uyên H ng) là 32 mét   o vào vị trí phần bê tông (II) 

lối ra cây xăng Cát Lợi là 20 50 mét. 

Biên bản  hám nghiệm tử thi ngày 01/7/2017 và K t luận giám  ịnh pháp y 

tử thi số 534/GĐPY ngày 03/7/2017 của phòng K  thuật h nh sự Công an t nh 

B nh D  ng   t luận nguyên nhân tử vong của ông Nguyễn Văn S là do  a chấn 

th  ng  dập vỡ  a tạng chảy mất máu  hông hồi phục. 

Qúa tr nh  iều tra  C  quan cảnh sát  iều tra Công an thị xã Tân Uyên ti n 

hành tạm gi  ph  ng tiện và các giấy tờ có liên quan gồm: 01 (Một) xe môtô 

mang biển số số 68G1 – 438.85; 01 (Một) xe ôtô mang biển số 60C – 335.85. 

Xe ôtô mang biển số 60C – 335.85 do ông Nguyễn H u Q (sinh năm 1993, 

hộ  hẩu th ờng trú: Ấp 6 – 7, xã Th T  huyện V C  t nh Đồng Nai)  ứng tên  ăng 

   chủ sở h u. Tháng 3/2017  ông Q bán lại xe này cho M  việc mua bán  hông 

làm thủ tục S tên theo quy  ịnh. Ngày 01/7/2017, M  iều  hiển xe này chở vợ là 

bà Mai Thị X  i giao hàng tạp hóa tại B nh D  ng và gây tai nạn. Ngày 

31/8/2017, c  quan Cảnh sát  iều tra Công an thị xã Tân Uyên ra Quy t  ịnh xử 

l  vật chứng số 126 trả lại xe biển số 60C – 335.85 cho Nguyễn Xuân M vào 

ngày 06/9/2017. 

Xe môtô mang biển số 68G1 – 438.85 do ông Nguyễn Văn S (sinh năm 

1975, hộ  hẩu th ờng trú: Ấp H L, xã H L, huyện Gi R, t nh Kiên Giang)  ứng 

tên  ăng    chủ sở h u. Ngày 01/7/2017  ông S  iều  hiển xe này và bị tai nạn. 

Ngày 22/9/2017, c  quan Cảnh sát  iều tra Công an thị xã Tân Uyên ra Quy t 

 ịnh xử l  vật chứng số 135 trả lại xe biển số 68G1 – 438.85 cho bà Đoàn Thị H 

(sinh năm 1974  hộ  hẩu th ờng trú: Ấ H L, xã H L, huyện Gi R  t nh Kiên 

Giang) là vợ của ông S vào ngày 26/9/2017. 

Về trách nhiệm dân sự: Bà Đoàn Thị H là vợ ng ời bị hại Nguyễn Văn S 

yêu cầu bị cáo Nguyễn Xuân M bồi th ờng thiệt hại chi phí mai táng  tổn thất 

tinh thần là 85.000.000  (Tám m  i lăm triệu  ồng)  bị cáo  ã bồi th ờng cho bà 

H, bà H  ã làm   n bãi nại và  hông có yêu cầu g   hác. 

Cáo trạng số 170/QĐ-KSĐT ngày 21/11/2017 của Viện  iểm sát nhân dân 

thị xã Tân Uyên truy tố bị cáo Nguyễn Xuân M về tội “Vi phạm quy  ịnh về  iều 

 hiển ph  ng tiện giao thông   ờng bộ” theo Khoản 1 Điều 202 của Bộ luật 

H nh sự.  
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Tại phiên tòa   ại diện Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Tân Uyên gi  nguyên 

quy t  ịnh truy tố và  ề nghị Hội  ồng xét xử:  

- Tuyên bố bị cáo Nguyễn Xuân M phạm tội “Vi phạm quy  ịnh về  iều 

 hiển ph  ng tiện giao thông   ờng bộ ”; 

- Áp dụng Khoản 1 Điều 202; Điểm b, p Khoản 1, Khoản 2 Điều 46 và Điều 

60 của Bộ luật H nh sự, xử phạt: Bị cáo Nguyễn Xuân M t  12 tháng   n 15 tháng 

tù nh ng cho h ởng án treo  thời gian thử thách t  24 tháng   n 30 tháng. 

- Về xử l  vật chứng và biện pháp t  pháp: Không có. 

- Về trách nhiệm dân sự: Ng ời  ại diện hợp pháp của ng ời bị hại Nguyễn 

Văn S là bà Đoàn Thị H (vợ bị hại)  hông yêu cầu gì khác nên  ề nghị Hội  ồng 

xét xử không  ặt ra xem xét. 

Quá tr nh  iều tra và tại phiên toà bị cáo tr nh bày thống nhất với nội dung 

bản Cáo trạng số 170/QĐ-KSĐT ngày 21/11/2017 của Viện  iểm sát nhân dân thị 

xã Tân Uyên và th a nhận về hành vi phạm tội của m nh nh   ã nêu trên.  

Quá tr nh  iều tra và tại phiên tòa ng ời  ại diện hợp pháp của ng ời bị hại 

Nguyễn Văn S là bà Đoàn Thị H (vợ bị hại) trình bày: Việc bị cáo M lái xe rẽ 

phải cẩu thả  vô   làm ch t ông S là ngoài   muốn. Sau  hi phạm tội bị cáo  ã bồi 

th ờng   hắc phục hậu quả do m nh gây ra nên xin giảm nhẹ h nh phạt cho bị cáo 

và  hông có yêu cầu g   hác. 

Qúa tr nh  iều tra ng ời có quyền lợi  nghĩa vụ liên quan ông Nguyễn H u 

Q trình bày: Xe ôtô mang biển số 60C – 335.85 do ông Nguyễn H u Q  ứng tên 

 ăng    chủ sở h u. Tháng 3/2017  ông Q bán lại xe này cho M  việc mua bán 

 hông làm thủ tục S tên theo quy  ịnh. Tại phiên tòa  ông Q  hông có    i n và 

yêu cầu g . 

Bị cáo nói lời sau cùng: Bị cáo  ã bi t lỗi  bị cáo  ã vi phạm pháp luật h nh 

sự và xin Hội  ồng xét xử xem xét mức h nh phạt phù hợp cho bị cáo.    

NH N ĐỊNH CỦA HỘI Đ NG X T X   

Trên c  sở nội dung vụ án  căn cứ vào các tài liệu trong hồ s  vụ án  ã   ợc 

thẩm tra  xét hỏi  tranh luận tại phiên tòa  Hội  ồng xét xử nhận thấy nh  sau: 

[1] Về thủ tục tố tụng: Bị cáo thực hiện hành vi phạm tội trên  ịa bàn thị xã 

Tân Uyên  t nh B nh D  ng. C  quan Cảnh sát  iều tra Công an thị xã Tân Uyên 

 hởi tố vụ án   hởi tố bị can  ối với bị cáo là  úng thẩm quyền. Về hành vi  quy t 

 ịnh tố tụng của C  quan  iều tra Công an thị xã Tân Uyên  Điều tra viên  Viện 

 iểm sát nhân dân thị xã Tân Uyên, Kiểm sát viên trong quá tr nh  iều tra  truy tố 

 ã thực hiện  úng về thẩm quyền  tr nh tự  thủ tục quy  ịnh của Bộ luật Tố tụng 

h nh sự. Quá tr nh  iều tra và tại phiên toà, bị cáo và ng ời  ại diện hợp pháp của 

ng ời bị hại  hông có ng ời nào có    i n hoặc  hi u nại về hành vi  quy t  ịnh 

của c  quan ti n hành tố tụng  ng ời ti n hành tố tụng. Do  ó  các hành vi  quy t 

 ịnh tố tụng của c  quan ti n hành tố tụng  ng ời ti n hành tố tụng  ã thực hiện 

 ều hợp pháp.    
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[2] Về t nh ti t  ịnh tội   ịnh  hung h nh phạt:   

Ngày 01/7/2017  tại  oạn   ờng ĐT 747 thuộc  hu phố 7  ph ờng Uyên 

H ng  thị xã Tân Uyên  t nh B nh D  ng, Nguyễn Xuân M  iều  hiển xe ô tô biển 

số 60C – 335.85 l u thông chuyển h ớng rẽ phải  hông  ảm bảo an toàn dẫn   n 

gây tai nạn giao thông với xe mô tô biển số 68G1 – 438.85 do ông Nguyễn Văn S 

 iều  hiển. Hậu quả: Ông Nguyễn Văn S ch t. 

Hành vi của bị cáo  ã vi phạm  hoản 2 Điều 15 Luật giao thông   ờng bộ 

và  ủ y u tố cấu thành tội “Vi phạm quy  ịnh về  iều  hiển ph  ng tiện giao 

thông   ờng bộ” với t nh ti t  ịnh  hung   ợc quy  ịnh tại Khoản 1 Điều 202 Bộ 

luật H nh sự. Bị cáo  ủ năng lực chịu trách nhiệm h nh sự. Do vậy  cáo trạng của 

Viện  iểm sát truy tố bị cáo theo tội danh và  iều  hoản nh  trên là có căn cứ  

 úng ng ời   úng tội và  úng pháp luật.  

[3] Về t nh ti t tăng nặng trách nhiệm h nh sự: Bị cáo  hông có t nh ti t tăng 

nặng trách nhiệm h nh sự. 

[4] Về t nh ti t giảm nhẹ trách nhiệm h nh sự: Qúa tr nh  iều tra và tại phiên 

tòa, bị cáo có thái  ộ thành  hẩn  hai báo  ăn năn hối cải; bồi th ờng thiệt hại 

khắc phục hậu quả và   ợc ng ời  ại diện hợp pháp của ng ời bị hại có   n bãi 

nại. Đây là nh ng t nh ti t giảm nhẹ trách nhiệm h nh sự cho bị cáo   ợc quy 

 ịnh tại Điểm b, p Khoản 1 và Khoản 2 Điều 46 của Bộ luật H nh sự.  

 5  Căn cứ quy t  ịnh h nh phạt:  

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm  ối với xã hội  gây thiệt hại   n tính mạng  sức 

 hỏe và tài sản của ng ời  hác   ợc pháp luật bảo vệ   ặc biệt trong t nh h nh hiện nay 

 hi Nhà n ớc  ang tăng c ờng triển  hai thi hành Luật Giao thông   ờng bộ. Do  ó, 

Hội  ồng xét xử thấy cần phải áp dụng h nh phạt t  ng xứng với tính chất  mức 

 ộ của hành vi phạm tội. Tuy nhiên  tr ớc  hi phạm tội bị cáo có nhân thân tốt  bị 

cáo có cha là ông Nguyễn Xuân S là th  ng binh loại A  th  ng tật hạng 4/4 vinh 

viễn  hiện bị cáo là lao  ộng chính  ể nuôi con 02 con nhỏ. V  vậy  Hội  ồng xét 

xử thấy cần giảm một phần h nh phạt  ể bị cáo thấy   ợc chính sách  hoan hồng 

của pháp luật mà yên tâm cải tạo sớm trở thành công dân có ích cho xã hội.  

Hội  ồng xét xử thấy mức h nh phạt mà  ại diện Viện  iểm sát  ề nghị áp 

dụng  ối với bị cáo là t  ng xứng với tính chất  mức  ộ của hành vi phạm tội;  ủ 

tác dụng giáo dục bị cáo và răn  e  phòng ng a chung.  

 [6] Về trách nhiệm dân sự: Đại diện hợp pháp của ng ời bị hại  hông yêu cầu 

gì khác nên Hội  ồng xét xử  hông  ặt ra xem xét. 

[7] Về xử lý vật chứng: Không có. 

 [8] Về án phí: Bị cáo phạm tội và bị   t án nên phải chịu án phí h nh sự s  

thẩm theo quy  ịnh của pháp luật. 

V  các  ẽ trên  

QUYẾT ĐỊNH 
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1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Xuân M phạm tội “Vi phạm quy  ịnh về  iều 

 hiển ph  ng tiện giao thông   ờng bộ”. 

2. Về h nh phạt: Áp dụng Khoản 1 Điều 202; Điểm b, p Khoản 1  Khoản 2 

Điều 46 và Điều 60 của Bộ luật H nh sự,  

Xử phạt bị cáo Nguyễn Xuân M 12 (m ời hai) tháng tù nh ng cho h ởng án 

treo, thời gian thử thách 24 (hai m  i bốn) tháng tính t  ngày tuyên án 

(29/12/2017). 

Giao bị cáo Nguyễn Xuân M về Ủy ban nhân dân xã Thiện Tân  huyện Vĩnh 

Cửu  t nh Đồng Nai giám sát  giáo dục trong thời gian thử thách. Tr ờng hợp bị 

cáo thay  ổi n i c  trú th  thực hiện theo quy  ịnh tại Khoản 1 Điều 69 Luật thi 

hành án h nh sự. 

3. Về Trách nhiệm dân sự: Không  ặt ra. 

4. Về xử l  vật chứng: Không có. 

5. Về án phí h nh sự s  thẩm: Áp dụng Điều 99 Bộ luật Tố tụng h nh sự và  

Điểm a Khoản 1 Điều 23 Nghị quy t số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 

của Ủy ban Th ờng vụ Quốc hội khóa 14 quy  ịnh về mức thu  miễn  giảm  thu  

nộp  quản l  và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án  tuyên xử: Bị cáo Nguyễn Xuân 

M phải nộp 200.000  ồng (Hai trăm ngh n  ồng) án phí h nh sự s  thẩm. 

Bị cáo  ng ời  ại diện hợp pháp của ng ời bị hại, ng ời có quyền lợi và 

nghĩa vụ liên quan có quyền  háng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày  ể t  ngày 

tuyên án.  

 

Nơi nhận: 
- TAND t nh B nh D  ng; 

- VKSND t nh B nh D  ng; 

- PV27  Công an t nh B nh D  ng; 

- VKSND thị xã Tân Uyên; 

- Công an thị xã Tân Uyên; 

- Chi cục THADS thị xã Tân Uyên; 

- Ng ời tham gia tố tụng; 

- L u: HS  VT. 

TM. HỘI Đ NG X T X  SƠ THẨM  

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

Võ Thành Hiệp 

  


